
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG Độ      – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 6, 7 

NĂM HỌC: 2022 - 2023 

 

STT Tên sách Bộ sách Nhà xuất bản 

KHỐI 6 

1 Toán 6 

(T p 1;2) 

Chân trời sáng tạo 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Ngữ văn 6 

(T p 1;2) 

Chân trời sáng tạo 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 6 

(i-Learn Smart World) 

I-Learn Smart World 

 

Nhà xuất bản Đại họ  Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

4 Giáo dục công dân 6 Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử - Địa lý 6 Chân trời sáng tạo 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam. 

7 Tin học 6 Cánh diều Nhà xuất bản Đại họ  Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh 

8 Giáo dục thể chất 6 Chân trời sáng tạo 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Nghệ thu t (Âm nhạc 6) Chân trời sáng tạo 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Nghệ thu t (Mĩ thu t 6) Chân trời sáng tạo 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 6 

Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt  Nam 

12 Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 



KHỐI 7 

1 Toán 7 

(T p 1;2) 

Chân trời sáng tạo 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

2 Ngữ văn 7 

(T p 1;2) 

Chân trời sáng tạo 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 Tiếng Anh 7 

(i-Learn Smart World) 

I-Learn Smart World 

 

Nhà xuất bản Đại họ  Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

4 Giáo dục công dân 7 Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

5 Lịch sử - Địa lý 7 Chân trời sáng tạo 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

6 Khoa học tự nhiêN 7 Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam. 

7 Tin học 7 Cánh diều Nhà xuất bản Đại họ  Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh 

8 Giáo dục thể chất 7 Chân trời sáng tạo 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

9 Nghệ thu t (Âm nhạc 7) Chân trời sáng tạo 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

10 Nghệ thu t (Mĩ thu t 7) Chân trời sáng tạo 1 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

11 Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 7 

Chân trời sáng tạo 1 Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt  Nam 

12 Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo 

 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

  Ngày 01 tháng 08 năm 2022 

  HIỆU TRƯỞNG 

  (Đã ký) 

 

  Đoàn Hữu Khánh 

 

 


